CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày     tháng 12  năm 2024
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
Gói thầu số 02: Thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường lên Tháp Tường Long, chùa Tháp, quận Đồ Sơn 
1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI ( BÊN A)

	Ông: Nguyễn Trọng Lợi
	Chức vụ: Giám đốc 


2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN ( BÊN B )
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc


            Hai bên cùng đối chiếu thống nhất nghiệm thu khối lượng công việc như sau:
	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền

(đ)

	 
	Cột đèn chiếu sáng
	 
	 
	 
	 

	1
	Lắp dựng cột đèn chiếu sáng liền cần đơn cao 6m vươn 1,5m
	cột
	20,
	537.861
	10.757.220

	2
	Đèn đường led công suất 80w
	bộ
	20,
	87.688
	1.753.760

	3
	Rải cáp ngầm CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (3x35+1x16)mm2
	100m
	7,15
	330.518
	2.363.204

	4
	Dây đồng trần M10
	m
	660,
	10.118
	6.677.880

	5
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn, dây 3x1.5mm2
	100m
	1,2
	438.441
	526.129

	6
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	40,
	43.844
	1.753.760

	7
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	20,
	30.841
	616.820

	8
	Lắp cửa cột
	cửa
	20,
	67.453
	1.349.060

	9
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp 35mm2; 16mm2
	10 đầu cốt
	16,
	63.724
	1.019.584

	10
	Hào cáp chiếu sáng
	 
	 
	 
	 

	11
	Đào móng hào cáp bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II
	100m3
	1,917
	1.458.562
	2.796.063

	12
	Bảo vệ cáp ngầm, rải lưới ni lông
	100m2
	2,13
	142.438
	303.393

	13
	Bảo vệ cáp ngầm, xếp gạch chỉ
	1000 viên
	4,7925
	1.139.501
	5.461.059

	14
	Bảo vệ cáp ngầm, rải cát đệm
	m3
	67,6275
	142.438
	9.632.726

	15
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng)
	100m3
	0,9585
	1.763.379
	1.690.199

	16
	Hào cáp chiếu sáng qua đường
	 
	 
	 
	 

	17
	TIẾP ĐỊA BẢO VỆ
	 
	 
	 
	 

	18
	Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ
	bộ
	22,
	104.552
	2.300.144

	19
	Đào móng cọc tiếp địa, đất cấp II
	m3
	3,696
	339.002
	1.252.951

	20
	Đắp đất móng tiếp địa
	m3
	3,696
	159.531
	589.627

	21
	TIẾP ĐỊA LẶP LẠI
	 
	 
	 
	 

	22
	Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ
	bộ
	2,
	104.552
	209.104

	23
	Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II
	m3
	0,336
	176.624
	59.346

	24
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường
	m3
	0,336
	159.531
	53.602

	25
	MÓNG CỘT CHIẾU SÁNG
	 
	 
	 
	 

	26
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	16,64
	339.002
	5.640.993

	27
	Ván khuôn móng
	100m2
	0,64
	10.016.717
	6.410.699

	28
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200
	m3
	12,8
	404.550
	5.178.240

	29
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng)
	100m3
	0,0384
	1.763.379
	67.718

	30
	Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính HDPE D65/50
	100m
	7,81
	5.062.320
	39.536.719

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	108.000.000

	Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn./.


Hai bên thống nhất ký kết nghiệm thu khối lượng công việc mà bên B đã giao cho bên A. Biên bản nghiệm thu này làm cơ sở để hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh toán.
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